
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 20021163  Đinh Hữu Nam  02/08/2002  22  3.90 K65 M-CLC Xuất sắc

2 20021188  Lê Viết Thắng  24/10/2002  22  3.76 K65 M-CLC Xuất sắc

3 20021197  Trần Trân  19/04/2002  19  3.66 K65 M-CLC Xuất sắc

4 20021095  Phạm Công Chính  28/07/2002  17  3.65 K65 M-CLC Xuất sắc

5 20020232  Nguyễn Quang Khải  05/10/2002  17  3.63 K65 M-CLC Xuất sắc

6 20021121  Hoàng Hồng Hải  01/06/2001  19  3.61 K65 M-CLC Xuất sắc

7 20021203  Nguyễn Minh Tú  21/05/2002  17  3.58 K65 M-CLC Xuất sắc

8 20021157  Đàm Thị Lương  19/02/2002  19  3.57 K65 M-CLC Xuất sắc

9 20021186  Hà Thị Thắm  14/11/2002  19  3.55 K65 M-CLC Xuất sắc

10 20021144  Nguyễn Hoàng Nhật Hưng  22/09/2002  19  3.55 K65 M-CLC Xuất sắc

11 20021201  Hà Nhật Trường  08/11/2002  17  3.54 K65 M-CLC Xuất sắc

12 20021187  Đào Duy Thắng  15/06/2002  17  3.51 K65 M-CLC Xuất sắc

13 20021142  Lê Văn Hưng  01/09/2002  22  3.50 K65 M-CLC Xuất sắc

14 20021189  Nguyễn Văn Thắng  14/05/2002  19  3.43 K65 M-CLC Xuất sắc

15 20021091  Đặng Quang Chiến  27/06/2002  19  3.42 K65 M-CLC Xuất sắc

16 20021093  Đỗ Viết Chính  10/07/2002  17  3.37 K65 M-CLC Xuất sắc

17 20021148  Đào Đức Khánh  05/06/2002  19  3.35 K65 M-CLC Xuất sắc

18 20021132  Hà Việt Hoàng  02/12/2002  17  3.34 K65 M-CLC Xuất sắc

19 20021082  Lê Phan Anh  22/05/2002  19  3.33 K65 M-CLC Xuất sắc

20 20021090  Trần Thanh Bình  12/12/2002  19  3.20 K65 M-CLC Xuất sắc

21 20021146  Tô Đức Hưng  17/10/2002  19  3.20 K65 M-CLC Xuất sắc

 21  21021330  Phan Trung Kiên  21/10/2003  28  3.89 K66 M-CLC Xuất sắc

 43  21020157  Lê Đăng Quân  30/12/2003  26  3.78 K66 M-CLC Xuất sắc

 22  21021332  Đặng Minh Lân  09/10/2003  28  3.76 K66 M-CLC Xuất sắc

 6  21021296  Phạm Tuấn Đức  28/12/2003  28  3.75 K66 M-CLC Xuất sắc

 13  21021269  Vũ Việt Anh  27/12/2003  28  3.73 K66 M-CLC Xuất sắc

 50  21021387  Lê Thanh Tùng  06/08/2003  26  3.73 K66 M-CLC Xuất sắc

 30  21021345  Lưu Hoài Nam  16/05/2003  28  3.72 K66 M-CLC Xuất sắc

 3  21021260  Dương Thị Vân Anh  28/08/2003  28  3.71 K66 M-CLC Xuất sắc

 44  21020593  Trần Anh Quân  23/09/2003  28  3.68 K66 M-CLC Xuất sắc

 51  21021389  Nguyễn Hải Tùng  20/07/2003  26  3.68 K66 M-CLC Xuất sắc

 2  21021259  Dương Cao Kỳ Anh  30/07/2003  26  3.61 K66 M-CLC Xuất sắc

 4  21021292  Nguyễn Minh Đức  20/12/2003  29  3.54 K66 M-CLC Xuất sắc

 5  21021293  Nguyễn Minh Đức  07/01/2003  28  3.44 K66 M-CLC Xuất sắc

 28  21021341  Bùi Nhật Minh  26/11/2003  28  3.34 K66 M-CLC Xuất sắc

1 22026165  Phạm Trung Kiên  02/02/2004  19  3.49 K67 M-CLC Xuất sắc

2 22026170  Nguyễn Trọng Hiệp  11/12/2004  22  2.98 K67 M-CLC Tốt
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